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Câu 1: Tình huống nào dưới đây khônggây nguy hiểm đến con người?
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 2: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là tình huống
A. xã hội.
B. môi trường.
C. nguy hiểm.
D. nhân tạo.
[bookmark: _Hlk96935407]Câu 3: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những
A. hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.
B.  hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.
C. mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.
D. mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.
Câu 4: Dấu hiệu ban đầu nào dưới đây để chúng ta nhận biết về đám cháy?
A.  Khói, mùi cháy khét.
B.  Ánh lửa, khói đen.
C.  Ánh lửa, khói nghi ngút.
D.  Khói, anh lửa, tiếng nổ, mùi cháy.
Câu 5: Tình huống nguy hiểm nào dưới đây là do thiên tai gây ra?
A. Bắt cóc.
B. Hỏa hoạn .
C. Bị xâm hại.
D. Lũ lụt.
Câu 6:  Nên làm gì khi xuất hiện lũ lụt trong lúc em đang ở ngoài đường?
A. Lội xuống nước tìm cách về nhà.
B. Chạy thật nhanh đến khu vực an toàn theo sự chỉ dẫn của người lớn.
C. Trèo lên cây cao để tránh lũ.
D. Ở nguyên vị trí, đợi bố mẹ hoặc người thân đến cứu.
Câu 7: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần
A. bình tĩnh.
B. hoang mang.
C. lo lắng.
D. hốt hoảng.
Câu 8: Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta cần làm gì?
A. Đi một mình nơi vắng người.
B. Cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ.
C. Đi đâu không xin phép bố mẹ.
D. Dễ dàng kết bạn với người lạ.
Câu 9: Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm từ con người?
A. Trời mưa, T bị trượt chân ngã trước cổng trường.
B. Trên đoạn đường đi học tiếp giáp hai thôn, L và H hay bị nhóm con trai trêu ghẹo.
C. Bác N đang điều khiển xe máy thị bị cướp giật, cả người và xe ngã xuống đường.
D. Trên đường đi học về, N thường xuyên bị nhóm thanh niên bắt nạt, dọa dẫm, đòi đưa tiền.
Câu 10: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào? 
A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.
B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.
D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 11: Trên đường đi học về, Lan phát hiện có người đàn ông cố tình đi về phía sau mình. Nếu là Lan trong tình huống đó, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Đi thật nhanh đến khu đông người để lẩn trốn.
B. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể.
C. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh có thể sau đó báo với cha mẹ.
D. Im lặng và không để ý đến người đó.
Câu 12: Tình huống nguy hiểm nào từ thiên nhiên dưới đây thường xuyên xảy ra ở Việt Nam?
A. Động đất.
B. Núi lửa.
C. Sóng thần.
D. Mưa, bão.
Câu 13: Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta  không nên làm gì?
A. Trú dưới gốc cây, cột điện.
B. Tắt thiết bị điện trong nhà.
C.Tìm nơi trú ẩn an toàn.
D. Ở nguyên trong nhà.
Câu 14: Phương án nào sau đây không thoát khỏi tình huống nguy hiểm?
A. Hét to, kêu cứu, tìm sự hỗ trợ của người lớn.
B. Đánh lạc hướng đối phương.
C. Gọi điện cho người thân hoặc cơ quan hỗ trợ.
D. Tránh những chỗ đông người, không cần của hỗ trợ người lớn.
Câu 15: Trong các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên dưới đây, tình huống nào xảy ra nhanh, bất ngờ, khó dự đoán trước được?
A. Cháy rừng.
B. Bão.
C. Hạn hán.
D. Lũ quét, lũ ống.
Câu 16: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần
A. nghĩ các tình huống nguy hiểm không quan trọng.
B. không cần học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.
C. bình tĩnh, tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
D. khi gặp nguy hiểm không cần sự trợ giúp của người khác.
Câu 17:Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là H em sẽ làm như thế nào?
A. Từ chối không giúp.
B. Vui vẻ, nhận lời.
C. Phân vân, lưỡng lựa.
D. Trả nhiều tiền thì giúp.
Câu 18: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
C. Từ chối ngay ngay vì sợ người đó bắt cóc.
D. Nói chuyện để biết thêm thông tin.
Câu 19: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như thế nào?
A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.
B. Mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà.
C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.
D. Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh.
Câu 20: Theo kinh nghiệm dân gian nói về các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên có câu: "Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì…Trong dấu “…” đó là
A. núi lửa
B. động đất
C. cháy rừng.
D. bão
Câu 21: Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của
A. mình và của người khác.
B. riêng bản thân mình.
C. mình, của công thì thoải mái.
D. riêng gia đình nhà mình.
Câu 22: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Tiêu xài hoang phí.
B. Chi tiêu hợp lí.
C.Bảo vệ của công.
D. Bảo quản đồ dùng.
Câu 23: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta
A. ổn định, ấm no, hạnh phúc.
B. bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
C. tiêu xài tiền bạc thoải mái.
D. bạn bè trách móc, cười chê.
Câu 24: Đối lập với tiết kiệm là
A. xa hoa, lãng phí.
B. cần cù, chăm chỉ.
C. cẩu thả, hời hợt.
D. trung thực, thẳng thắn.
Câu 25: Biểu hiện nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm?
A. Vung phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian.
B. Sử dụng thoải mái điện, nước khi không cần thiết.
C. Mua sắm vật dụng đắt tiền chưa thật sự cần thiết.
D. Sử dụng sản phẩm làm ra một cách hợp lí với nhu cầu của bản thân.
Câu 26: Theo em, biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm?
A. Ăn chơi, đua đòi theo mốt.
B. Tiêu xài theo ý thích.
C. Vừa làm, vừa chơi.
D. Tranh thủ từng phút để học bài.
Câu 27: Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Biết quý trọng sức lao động của bản thân và của người khác.
B. Khó có động lực để chăm chỉ và làm việc.
C. Không được thỏa mãn hết vật chất và tinh thần.
D. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
Câu 28: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Khi đã có giàu có, con người không cần phải sống tiết kiệm.
B. Con người bao giờ cũng phải biết sống tiết kiệm.
C. Học sinh phổ thông chưa cần phải biết tiết kiệm.
D. Người tiết kiệm là người không làm được việc lớn. 
Câu 29: Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Nếu là bạn A em sẽ khuyên bạn K điều gì?
A. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
B. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa.
C. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát.
D. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm.
Câu 30: Từ hôm mẹ mua chiếc điện thoại để tiện liên lạc, H không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ lên lớp, H lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Nếu là bạn của H em sẽ khuyên bạn điều gì?
A. Nên dành thời gian nhiều cho cho học tập, phụ giúp bố mẹ. 
B. Đồng ý với bạn, nên dành thời gian làm những điều mình thích.
C. Mắng cho bạn một trận vì ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả.
D. Nhờ bạn dạy cho mình những trò chơi điện tử mới.

